
TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN THANH BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TYT XÃ TÂN QUỚI  
  

Số:  23/CV - TYT Tân Qưới, ngày   05  tháng 08 năm 2024 

V/v cập nhật đăng tải danh 
sách đăng ký người hành 

nghề KBCB theo Nghị định 
96/2023/NĐ-CP 

 

 
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp. 

 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Thực hiện Công văn số 340/SYT-NVY ngày 29/01/2024 của Sở Y tế Đồng 
Tháp về việc cập nhật đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở 
KBCB theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ. 

Trạm Y tế xã Tân Quới trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình cập nhật 
đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở KBCB theo Nghị định 
96/2023/NĐ-CP tại Trạm Y tế xã Tân Quới trực thuộc Trung tâm Y tế huyện 
Thanh Bình (danh sách kèm theo). 

Trạm Y tế xã Tân Quới trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình kính báo 
đến Sở Y tế được biết và đăng tải lên cổng thông tin điện tử./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BHXH huyện Thanh Bình; 
- Lưu: VT, Phòng KH-NV. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 
 KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                BS.CKI. THÁI VĂN ĐÔNG        
 
 
 
 
  



TRUNG TÂM Y TẾ 
 HUYỆN THANH BÌNH 

TRẠM Y TẾ XÃ  TÂN QƯỚI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Tân Quới , trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh 
Bình. 

2. Địa chỉ: Ấp Trung, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian. 

a. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

b. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút;  

c. Các ngày trong tuần: thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6.      

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 
hành nghề/ 

số chứng chỉ 
hành nghề  

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng 
ký hành nghề 
tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 
việc) 

Vị trí 
chuyên 

môn 

Thời gian 
đăng ký hành 

nghề tại cơ 
sở khám 

bệnh, chữa 
bệnh khác 

(nếu có) 

 
Ghi 
chú 

 
 
 
 
 
 

1 
 
Thái Văn Đông 
 

0001958/ĐT-
CCHN  

 

Khám bệnh, chữa bệnh 
nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa. 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

BS.CKI 
YHGD- - 

trưởng 
trạm-phụ 

trách khám 
chữa bệnh- 
hướng dẩn 
chẩn đoán, 
điều trị và 
dự phòng 
bệnh lao 

 
 

  

2 
Nguyễn Hữu 
Phước Phần 

000164/ĐT-
GPHN 

 
Y khoa 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

 
 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
Y Khoa  

  



3 
Trần Minh 
Thông 
 

4883/ĐT-
CCHN 

 

Thực hiện sơ cứu khám 
chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ 
 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

 
 

YSĐK- 
nhân viên -
phụ trách 

khám  chữa 
bệnh  

 

  

4 
Huỳnh Thị 
Quỳnh Dao 
 

005071/ĐT-
CCHN 

 

Thực hiện sơ cứu khám 
chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ 
 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

 
 

YSĐK- 
nhân viên -
phụ trách 

khám  chữa 
bệnh  

 

  

5 
Phạm Thị Ngọc 
Lan 
 

0002984/ĐT-
CCHN 

 

Thực hiên phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
qui định tại tong tư số 
12/2001/TT-BYT 
ngày15/03/2011 của Bộ 
Y tế Quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

Cao đẳng 
hộ sinh- 

Nhân viên- 
Phụ trách 

Phòng  sản- 
sinh đẻ kế 

hoạch 
 

  



 

6 
Đào Thị Thùy 
Trang 
 

2709/CCHN-
D-SYT-ĐT 

 

Quầy thuốc; Tủ thuốc 
trạm y tế xã 
 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

Dược sỹ 
cao đẳng- 

Nhân viên- 
phụ trách 
Kho dược 

 

  

7 
Châu Thị Tuyết 
Nhi 

005260/ĐT-
CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

Y sỹ - Nhân 
viên- phụ 

trách khám 
chữa bệnh 

YHCT 

 
 
 
 
 
 
 

 

8 
Lê Thị Ngọc 
 

7368/ĐT-
CCHN 

 

Thực hiện sơ cứu khám 
chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
thông tư số 
10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ  

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

đến 17:00 

YSĐK- 
nhân viên -
phụ trách 

khám  chữa 
bệnh - 

hướng dẩn 
chẩn đoán, 
điều trị và 
dự phòng 
bệnh lao 

  

9 
Nguyễn Văn 
Dựa 
 

5656/ĐT-
CCHN 

 

Thực hiện sơ cứu khám 
chữa bệnh thông 
thường theo qui định tại 
thông tư số 

Từ thứ 2,3,4,5,6 
Sáng từ 7:00 đến 

11:30 
Chiều từ 13:30 

YSĐK- 
nhân viên -
phụ trách 

khám  chữa 

  



10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 
Quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề 
nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 
học dự phòng, Y sĩ 

đến 17:00 bệnh- 
hướng dẫn 
chẩn đoán, 
điều trị và 
dự phòng 
bệnh lao 

 
Danh sách đăng ký người làm việc3: 
 

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên môn 

 

 
Thời gian đăng ký làm việc 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh (ghi cụ thể thời gian 
làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Ngô Thị Hường DSTH 

 
Toàn thời gian 
 Buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 
giờ 30 phút 
Buồi chiều từ 13 giờ 30 phút 
đến 17 giờ 00 phút 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

CB Dân số-nhân viên  
 

  
Tân Quới, ngày   05  tháng 08 năm 2024 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                      BS.CKI. THÁI VĂN ĐÔNG 
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